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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ TRÌNH ÑOÄ TAÄP LUYEÄN THEÅ LÖÏC 
CUÛA NÖÕ VAÄN ÑOÄNG VIEÂN VAÄT TÖÏ DO ÑOÄI TUYEÅN TREÛ QUOÁC GIA 

TAÏI TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO VAÄN ÑOÄNG VIEÂN 
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO BAÉC NINH

(1)TS (2)ThS Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Nguyễn Văn Hưng(1); Phan Thị Thu Hường(2)

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản,

chúng tôi đã lựa chọn được 20 test đủ tiêu chuẩn trong đánh
giá trình độ tập luyện thể lực của nữ VĐV Vật tự do Đội
tuyển trẻ Quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV, Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh, trên cơ sở đó, xây dựng được bảng
tiêu chuẩn phân loại theo từng test; bảng điểm theo thang
độ C; bảng điểm đánh giá tổng hợp đánh giá thể lực cho đối
tượng nghiên cứu.

Từ khoá: Tiêu chuẩn, trình độ, thể lực, nữ VĐV Vật tự
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Developing standards for evaluating the physical fitness level
of female freestyle wrestling athletes in the national youth team 

at the Athlete Training Center of Bac Ninh Sports University

Summary:
Using basic scientific research methods, we selected 20

qualified tests for evaluating the physical fitness level of
female freestyle wrestlers in the National Youth Team at the
Athlete Training Center, Bac Ninh Sports University. Based
on these, we developed a classification standard table for each
test; a scoring table on the C scale; and a comprehensive
assessment score table for the physical fitness of the study
subjects. 
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong định hướng phát triển thể thao thành

tích cao hiện nay, ngành Thể dục thể thao Việt
Nam đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào
tạo VĐV trẻ, coi chuẩn hóa công tác huấn luyện
và đánh giá trình độ tập luyện là cơ sở then chốt
để hình thành lực lượng kế cận cho đội tuyển
quốc gia. Đối với môn vật tự do nữ, yêu cầu này
càng có ý nghĩa khi đây là nội dung Olympic,
đòi hỏi quá trình đào tạo bài bản, dài hạn và dựa
trên cơ sở khoa học.

Tuy nhiên, thực tiễn huấn luyện tại Trung
tâm Đào tạo VĐV, Trường Đại học TDTT Bắc
Ninh cho thấy việc đánh giá trình độ tập luyện
của nữ VĐV vật tự do đội tuyển trẻ còn thiếu hệ
thống tiêu chuẩn thống nhất, chủ yếu dựa vào
kinh nghiệm huấn luyện viên và các chỉ số đơn
lẻ. Sự thiếu đồng bộ này gây hạn chế trong theo
dõi tiến trình phát triển và điều chỉnh huấn
luyện. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng tiêu
chuẩn đánh giá trình độ tập luyện là yêu cầu cấp
thiết nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện, nâng
cao hiệu quả đào tạo và phát triển bền vững
VĐV trẻ.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp
tài liệu; Phương pháp phỏng vấn và toạ đàm;
Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp
kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học
thống kê.

Nghiên cứu được tiến hành trên 19 nữ VĐV
đội tuyển Vật trẻ quốc gia Việt Nam (nghiên cứu
toàn mẫu), trong đó có 14 VĐV lứa tuổi 17 và 5
VĐV lứa tuổi 18.

Nghiên cứu được tiến hành năm 2019, tại
Trung tâm Đào tạo VĐV, Trường Đại học
TDTT Bắc Ninh.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá trình độ

thể lực của Nữ vận động viên Vật tự do Đội
tuyển Trẻ Quốc gia Trung tâm đào tạo VĐV
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Để  lựa chọn được các test đánh giá trình độ
thể lực phù hợp với nữ vận động viên (VĐV)
Vật tự do đội tuyển trẻ Quốc gia Việt Nam một
cách khách quan và khoa học, chúng tôi tiến
hành theo 5  bước sau:

(1) Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng các chỉ
tiêu, test đánh giá trình độ thể lực môn Vật tự
do ở một số trung tâm Huấn luyện và thi đấu
TDTT các tỉnh thành ngành.

(2) Xác định những nguyên tắc và yêu cầu
khi lựa chọn các test 

(3) Tiến hành tham khảo ý kiến của chuyên
gia, huấn luyện viên thông qua phỏng vấn để lựa
chọn và phỏng vấn lựa chọn test trên diện rộng
bằng phiếu hỏi.

(4) Xác định tính thông báo của các test trên
cơ sở tính hệ số tương quan thứ bậc Spearmen
giữa kết quả lập test và thành tích thi đấu của
VĐV.

(5) Xác định độ tin cậy của các test bằng
phương pháp test lặp lại.

Kết quả nghiên cứu đã lưa chọn được 20 test
đủ tiêu chuẩn trong đánh giá thể lực cho nữ
VĐV Vật tự do đội tuyển trẻ Quốc gia Việt Nam
(Bảng 1).

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ
thể lực của Nữ vận động viên Vật tự do Đội
tuyển Trẻ Quốc gia Trung tâm đào tạo VĐV
Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Trước khi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn
đánh giá thể lực cho đối tượng nghiên cứu,
chúng tôi tiến hành so sánh sự khác biệt kết quả
lập test của nữ VĐV lứa tuổi 17 (14 VĐV) và
lứa tuổi 18 (5 VĐV) bằng tham số t. Kết quả cho
thấy, mặc dù có sự chênh lệch kết quả kiểm tra
của VĐV 2 lứa tuổi nhưng sự khác biệt chưa có
ý nghĩa thống kê, thể hiện ở ttính < tbảng ở ngưỡng
P>0.05. Chính vì vậy, khi xây dựng tiêu chuẩn
phân loại và bảng điểm cho đối tượng nghiên
cứu, chúng tôi tiến hành xây dựng chung tiêu
chuẩn đánh giá cho cả 2 lứa tuổi.

Song song với đó, quá trình nghiên cứu tiến
hành kiểm tra tính phân phối chuẩn của các test
thông hệ số biến sai Cv (%). Kết quả cho thấy,
ở tất cả các test kiểm tra, Cv đều <10%, chứng
tỏ các test bảo đảm tính phân phối chuẩn và có
thể sử dụng quy tắc 2 trong xây dựng tiêu
chuẩn phân loại và thang độ C trong xây dựng
thang điểm đánh giá trình độ thể lực cho đối
tượng nghiên cứu.

2.1. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại trình độ
thể lực của nữ VĐV Vật tự do đội tuyển trẻ
Quốc gia 
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Bảng 1. Bảng tiêu chuẩn phân loại đánh giá thể lực cho nữ VĐV Vật tự do đội tuyển
trẻ Quốc gia (n=19)

TT Test Kém Yếu TB Khá Tốt

1 Chạy 30m xuất phát cao (s) >4.56 4.55-4.51 4.5-4.41 4.4-4.36 <4.35

2 Phản xạ bốc 15 s (sl) <13 13.01-14 14.01-16 16.01-17 >17.01

3 Gánh tạ 15 kg ngồi xuống
đứng lên 15s (sl) <18 18.01-19 19.01-21 21.01-22 >22.01

4 Thoát bò 15s (sl) <20 20.01-21 21.01-23 23.01-24 >24.01

5 Di chuyển ngang thảm
9x4m (s) >2.9 2.89-2.81 2.8-2.63 2.62-2.54 <2.53

6 Nằm sấp chống đẩy tay 1
phút (sl) <29 29.01-31 31.01-35 35.01-37 >37.01

7 Bật xa tại chỗ (cm) <191.58 191.59-202.79 202.8-225.21 225.22-236.42 >236.43

8 Gồng vọt với người đồng
cân 30s (lần) <13 13.01-14 14.01-16 16.01-17 >17.01

9 Bốc đôi với người đồng
cân 30s (lần) <15 15.01-16 16.01-18 18.01-19 >19.01

10 Thoát bò tại chỗ 1 phút (sl) <23 23.01-25 25.01-29 29.01-31 >31.01

11 Ngả cầu sau 1 phút (vòng) <20 20.01-21 21.01-23 23.01-24 >24.01

12 Gồng vọt với người đồng
cân liên tục tối đa (sl) <24 24.01-25 25.01-27 27.01-28 >28.01

13 Bốc đôi với người đồng
cân liên tục tối đa (sl) <24 24.01-25 25.01-27 27.01-28 >28.01

14 Cầu vồng quay tối đa (vòng) <23 23.01-24 24.01-26 26.01-27 >27.01

15 Bật bục liên tục 1 phút (sl) <52 52.01-53 53.01-55 55.01-56 >56.01

16 Sườn quắp thủ với người
đồng cân liên tục 1 phút (sl) <12 12.01-13 13.01-15 15.01-16 >16.01

17
Chạy 30m xuất phát cao
xoay 3600 giữa quãng theo
hiệu lệnh (s)

>6.77 6.76-6.51 6.5-5.99 5.98-5.73 <5.72

18 Gập thân về trước (cm) <4.86 4.87-5.28 5.29-6.12 6.13-6.54 >6.55

19 Cầu vồng quay xuôi -
ngược 30 giây (vòng) <14 14.01-15 15.01-17 17.01-18 >18.01

20 Cầu vồng cao (cm) <36.58 36.59-38.94 38.95-43.66 43.67-46.02 >46.03
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Bảng 3. Bảng điểm tổng hợp giá trình độ thể lực của nữ VĐV Vật tự do đội tuyển trẻ
Quốc gia Trung tâm đào tạo VĐV Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Mức độ Điểm

Tốt ≥180

Khá 140 – 179

Trung bình 100 – 139

Yếu 60-99

Kém ≤59

Sử dụng phương pháp 2 tiến hành xây dựng
tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho nữ VĐV Vật tự
do đội truyển trẻ quốc gia. Kết quả được trình
bày tại bảng 1. 

Kết quả bảng 1 cho phép người tiến hành
nghiên cứu đánh giá được kết quả kiểm tra của
từng chỉ tiêu riêng biệt mà không nhất thiết phải
tiến hành kiểm tra đồng bộ, tổng thể tất cả các
chỉ tiêu theo hệ thống test được đề xuất. Để sử
dụng tiêu chuẩn trong thực tế đánh giá, xếp loại
từng chỉ tiêu thể lực cho nữ VĐV, cần tiến hành

theo các bước: 
- Bước 1: Tiến hành lập test theo đúng quy

định
- Bước 2: Xác định chỉ tiêu (test) cần tra cứu,

đánh giá.
- Bước 3: Căn cứ các bảng phân loại để tiến

hành phân loại trình độ thể lực của VĐV.
2.2. Xây dựng bảng điểm tổng hợp đánh giá

trình độ thể lực của nữ VĐV Vật tự do đội
tuyển trẻ Quốc gia

Vì mỗi test kiểm tra lại có đơn vị đo lường

Vật tự do là một trong những môn thể thao Olympic, đòi hỏi quá trình đào tạo bài bản,
dài hạn và dựa trên cơ sở khoa học
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riêng, để có thể đánh giá chung kết quả kiểm tra,
quá trình nghiên cứu đã tiến hành xây dựng
bảng điểm đánh giá thể lực của VĐV theo thang
độ C. Kết quả được trình bày tại bảng 2.

Khi sử dụng bảng 2 để đánh giá điểm, điểm
của từng chỉ tiêu được xác định theo cách tính
tiệm cận trên hoặc tiệm cận dưới, nghĩa là kết
quả kiểm tra gần với giá trị tương ứng của điểm
nào hơn thì đạt điểm đó. Riêng ở các test được
tính bằng số lần thì khi tra bảng đạt giá trị tương
ứng ở điểm nào thì đạt điểm đó.

Như vậy, bảng điểm đánh giá theo từng chỉ
tiêu của các tố chất thể lực như: mềm dẻo, sức
nhanh, sức mạnh – tốc độ, sức mạnh – bền, phối
hợp vận động và sức bền, cho phép tính điểm
của bất kỳ chỉ tiêu nào có được sau khi kiểm tra,
từ đó phục vụ cho việc đánh giá tổng hợp trình
độ tập luyện thể lực của đối tượng nghiên cứu.

Để sử dụng bảng điểm trong thực tế cần tiến
hành các bước:

- Bước 1: Tiến hành lập test theo đúng quy
định

- Bước 2: Xác định chỉ tiêu (test) cần tra cứu,
đánh giá.

- Bước 3: Căn cứ các bảng điểm để tiến hành
tính điểm thể lực của VĐV.

2.3. Xây dựng bảng điểm tổng hợp đánh giá
trình độ thể lực của nữ VĐV Vật tự do đội
tuyển trẻ Quốc gia

Từ kết qủa nghiên cứu ở phần trên cho thấy,
giá trị của mỗi test tối đa là 10 điểm nên tổng
điểm đạt được của 20 test này tối đa đối đạt
được là 200 điểm. Tiến hành phân loại bảng

điểm tổng hợp đánh giá trình độ thể lực
cho đối tượng nghiên cứu. Kết quả được
trình bày tại bảng 5.

Tóm lại muốn đánh giá tổng hợp
trình độ thể lực của từng VĐV cần tiến
hành theo các bước:

- Bước 1: Tiến hành lập test theo
đúng quy định.

- Bước 2: Tra cứu điểm theo từng chỉ
tiêu.

- Bước 3: Tính tổng điểm đạt được
của từng VĐV, sau đó đối chiếu kết quả
tổng với bảng 3 để xác định trình độ tập
luyện thể lực đạt được của VĐV.

Trong quá trình tính điểm tổng hợp
sử dụng nguyên tắc có bù, tức là có thể lấy điểm
của chỉ tiêu này bù sang điểm của chỉ tiêu khác,
miễn tổng điểm đạt được trong khoảng phân
loại.

KEÁT LUAÄN
Quá trình nghiên cứu lựa chọn được 20 test

đánh giá thể lực cho nữ VĐV Vật tự do đội
tuyển trẻ Quốc gia. Trên cơ sở đó, tiến hành xây
dựng tiêu chuẩn phân loại, bảng điểm và bảng
điểm tổng hợp đánh giá trình độ thể lực cho
VĐV.
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